           ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT    

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015-2016

 (ĐỢT 2)

Lớp : K11CĐ-Điện+Kế toán ( 153 SV, trong đó: Điện – 85 SV; Kế toán – 68 SV)
- Thời gian học: Từ ngày 15/2-6/5/2016.

- Học buổi tối.      
Ca 1: Từ 17h30-19h10
Ca 2: từ 20h15-21h55.

                                   

(Các ca học liên tục, không nghỉ giữa giờ )

- Địa điểm học: Công ty Samsung 


Giảng đường: 

I. PHÂN CÔNG CBGD: 

1. Môn Tin học đại cương 


(2TC-30 tiết): GVGD: Thầy Hòa

2. Môn TH Tin học ĐC 


( 1TC-15 tiết): GVGD: Thầy Hòa
3. Môn Tiếng anh 1

 
(3TC-45 tiết): GVGD: Cô Hồng
4. Môn Những NLCB 2


(3TC-45 tiết): GVGD: Cô Trang
Tuần 1: từ ngày 15/2-19/2/2016

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tiếng anh 1
	2 Tin học ĐC
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 Tin học ĐC

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tiếng anh 1
	2 Tin học ĐC
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 Tin học ĐC

	
	4
	
	
	
	
	


Tuần 2: từ ngày 22/2-26/2/2016

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tiếng anh 1
	2 Tin học ĐC
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 Tin học ĐC

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tiếng anh 1
	2 Tin học ĐC
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 Tin học ĐC

	
	4
	
	
	
	
	


Tuần 3: từ ngày 29/2-4/3/2016

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tiếng anh 1
	2 Tin học ĐC
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 Tin học ĐC

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tiếng anh 1
	2 Tin học ĐC
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 Tin học ĐC

	
	4
	
	
	
	
	


Tuần 4: từ ngày 7/3-11/3/2016

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tiếng anh 1
	2 Tin học ĐC
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 Tin học ĐC

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tiếng anh 1
	2 Tin học ĐC
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 Tin học ĐC

	
	4
	
	
	
	
	


Tuần 5: từ ngày 14/3-18/3/2016

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tiếng anh 1
	2 Tin học ĐC
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 Tin học ĐC

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tiếng anh 1
	2 Tin học ĐC
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 Tin học ĐC

	
	4
	
	
	
	
	


Tuần 6: từ ngày 21/3-25/3/2016

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 Tin học ĐC

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 Tin học ĐC

	
	4
	
	
	
	
	


Tuần 7: từ ngày 28/3-1/4/2016

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 Tin học ĐC

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 Tin học ĐC

	
	4
	
	
	
	
	


Tuần 8: từ ngày 4/4-8/4/2016. 

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 TH Tin học ĐC

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 TH Tin học ĐC

	
	4
	
	
	
	
	


Tuần 9: từ ngày 11/4-15/4/2016.

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 TH Tin học ĐC

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 TH Tin học ĐC

	
	4
	
	
	
	
	


	Tuần 10: từ ngày 18/4-22/4/2016. 

Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 TH Tin học ĐC
	2 Những NLCB 2
	2 TH Tin học ĐC

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 TH Tin học ĐC
	2 Những NLCB 2
	2 TH Tin học ĐC

	
	4
	
	
	
	
	


Tuần 11: từ ngày 25/4-29/4/2016. 

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 TH Tin học ĐC
	2 Những NLCB 2
	2 TH Tin học ĐC

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tiếng anh 1
	2 Những NLCB 2
	2 TH Tin học ĐC
	2 Những NLCB 2
	2 TH Tin học ĐC

	
	4
	
	
	
	
	


Tuần 12: từ ngày 2/5-6/5/2016. 

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	Nghỉ bù 30/4
	Nghỉ bù 1/5
	2 Những NLCB 2
	2 TH Tin học ĐC
	2 Những NLCB 2

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	Nghỉ bù 30/4
	Nghỉ bù 1/5
	2 Những NLCB 2
	2 TH Tin học ĐC
	2 Những NLCB 2

	
	4
	
	
	
	
	


II. ÔN VÀ THI: Từ ngày 7-16/5/2016.

1. Môn 
Tin học đại cương: 


Ôn ngày 7-9/5/2016. Thi 17h30 ngày 9/5/2016.

2. Môn TH tin học đại cương:


Ôn ngày 10-11/5/2016. Thi 17h30 ngày 11/5/2016.

3. Môn Những nguyên lý CB của CN Mác Lênin 2:Ôn ngày 12-13/5/2016. Thi 17h30 ngày 13/5/2016.


4. Môn Tiếng Anh 1:



Ôn ngày 14-16/5/2016. Thi 17h30 ngày 16/5/2016.
Ghi chú: - Ban chủ nhiệm khoa chỉ đạo các Bộ môn liên quan tổ chức thi theo đúng thời gian trên, chấm thi nộp điểm theo đúng quy định.
                - Các Bộ môn phân công CB coi thi và gửi cho Phòng ĐT-QLKH&HTQT trước khi thi 1 tuần.
III. HỌC KỲ II ĐỢT 3: Từ ngày 17/5/2016.

IV. YÊU CẦU VỀ TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY:    
1. Môn Tin học đại cương:  


  Máy projector,

   
2. Môn Tiếng Anh 1: 



  Máy tính, Máy projector, Loa, micro.


3. Môn Những nguyên lý CB của CN Mác Lênin 2: Máy projector, Loa, micro.                                                                             
	
	
	       Ngày 25 tháng 01 năm 2016                                        

	NGƯỜI LẬP
	PHÒNG ĐT-QLKH&HTQT
	P. HIỆU TRƯỞNG



	Nguyễn Mạnh Cường
	PGS-TS. Nguyễn Văn Bình
	TS. Ngô Xuân Hoàng


Ghi chú:

1. Các giảng viên không sử dụng máy tính cá nhân, đăng ký sử dụng máy tính tại SEVT thì phải gửi bài giảng qua Email cho Phòng Đào tạo – SEVT trước khi giảng dạy 3 ngày (sau khi gửi – gọi điện cho nhân viên SEVT để xác nhận lại). Không được mang USB hoặc ổ ghi vào Công ty.

2. Địa chỉ liên hệ của nhân viên Phòng Đào tạo SEVT: 

1.  Nguyễn Mai Phương 
Điện thoại: 0917.622.639 ; E-mai :  maiphuong.n@samsung.com
2.  Lê Thị Ngọc Linh

Điện thoại: 01693.402.396; E-mail: le.ngoclinh@samsung.com

        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT    

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015-2016

 (ĐỢT 2)
Lớp : K11CĐ -Tiếng Hàn ( 257 SV)
- Thời gian học: Từ ngày 14/3-1/7/2016.

- Học buổi tối.      
Ca 1: Từ 17h30-19h10
Ca 2: từ 20h15-21h55.

                                   

(Các ca học liên tục, không nghỉ giữa giờ )

- Địa điểm học: Công ty Samsung 


Giảng đường:
I. PHÂN CÔNG CBGD: 

1. Môn Tin học đại cương 



(4ĐVHT-60 tiết): GVGD: Thầy Huy
2. Môn Đường lối CM 



(4ĐVHT -60 tiết): GVGD: Cô Hồng+Thầy Hải
3. Môn Tiếng hàn TH 1-1 



(4ĐVHT -60 tiết): GVGD: Thầy Luận
Tuần 1: từ ngày 14/3-18/3/2016

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	4
	
	
	
	
	


Tuần 2: từ ngày 21/3-25/3/2016

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	4
	
	
	
	
	


Tuần 3: từ ngày 28/3-1/4/2016

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	4
	
	
	
	
	


Tuần 4: từ ngày 4/4-8/4/2016. 

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	4
	
	
	
	
	


Tuần 5: từ ngày 11/4-15/4/2016.

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tin học đại cương
	2 Đường lối CM
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tin học đại cương
	2 Đường lối CM
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	4
	
	
	
	
	


Tuần 6: từ ngày 18/4-22/4/2016. 

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tin học đại cương
	2 Đường lối CM
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tin học đại cương
	2 Đường lối CM
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	
	
	
	
	
	


Tuần 7: từ ngày 25/4-29/4/2016. 

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tin học đại cương
	2 Đường lối CM
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tin học đại cương
	2 Đường lối CM
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	4
	
	
	
	
	


Tuần 8: từ ngày 2/5-6/5/2016. 

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	Nghỉ bù 30/4
	Nghỉ bù 1/5
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	Nghỉ bù 30/4
	Nghỉ bù 1/5
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	4
	
	
	
	
	


Tuần 9: từ ngày 9/5-13/5/2016. 

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	4
	
	
	
	
	


Tuần 10: từ ngày 16/5-20/5/2016. 

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	4
	
	
	
	
	


Tuần 11: từ ngày 23/5-27/5/2016. 

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	4
	
	
	
	
	


Tuần 12: từ ngày 30/5-3/6/2016. 

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	4
	
	
	
	
	


 Tuần 13: từ ngày 6/6-10/6/2016. 

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM


Tuần 14: từ ngày 13/6-17/6/2016. 

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM


Tuần 15: từ ngày 20/6-24/6/2016. 

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tin học đại cương
	2 Đường lối CM
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tin học đại cương
	2 Đường lối CM
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM


Tuần 16: từ ngày 27/6-1/7/2016. 

	Ca
	Thứ

Tiết
	2
	3
	4
	5
	6

	Ca 1


	1
	2 Tin học đại cương
	2 Đường lối CM
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM

	
	2
	
	
	
	
	

	Ca 2


	3
	2 Tin học đại cương
	2 Đường lối CM
	2 Tin học đại cương
	2 Tiếng hàn TH 1-1
	2 Đường lối CM


II. ÔN VÀ THI: Từ ngày 2-8/7/2016.

1. Môn 
Tin học đại cương:

Ôn ngày 2-4/7/2016. Thi 17h30 ngày 4/7/2016.

2. Môn Đường lối CM:

Ôn ngày 5-6/7/2016. Thi 17h30 ngày 6/7/2016.


3. Môn Tiếng hàn TH 1-1:

Ôn ngày 7-8/7/2016. Thi 17h30 ngày 8/7/2016.

Ghi chú: - Ban chủ nhiệm khoa chỉ đạo các Bộ môn liên quan tổ chức thi theo đúng thời gian trên, chấm thi nộp điểm theo đúng quy định.
                - Các Bộ môn phân công CB coi thi và gửi cho Phòng ĐT-QLKH&HTQT trước khi thi 1 tuần.
III. HỌC KỲ II ĐỢT 1: Từ ngày 11/7/2016.

IV. YÊU CẦU VỀ TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY:    

1. Môn 
Tin học đại cương:

Máy projector,
 Loa, micro.


2. Môn Đường lối CM:

Máy tính, Máy projector, Loa, micro.

       3. Môn Tiếng hàn TH 1-1:
                                                                                           
	
	
	       Ngày 25 tháng 01  năm 2016                                        

	NGƯỜI LẬP
	PHÒNG ĐT-QLKH&HTQT
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	Nguyễn Mạnh Cường
	PGS-TS. Nguyễn Văn Bình
	TS. Ngô Xuân Hoàng


Ghi chú:

1. Các giảng viên không sử dụng máy tính cá nhân, đăng ký sử dụng máy tính tại SEVT thì phải gửi bài giảng qua Email cho Phòng Đào tạo – SEVT trước khi giảng dạy 3 ngày (sau khi gửi – gọi điện cho nhân viên SEVT để xác nhận lại). Không được mang USB hoặc ổ ghi vào Công ty.

2. Địa chỉ liên hệ của nhân viên Phòng Đào tạo SEVT: 

1.  Nguyễn Mai Phương 
Điện thoại: 0917.622.639 ; E-mai :  maiphuong.n@samsung.com
2.  Lê Thị Ngọc Linh

Điện thoại: 01693.402.396; E-mail: le.ngoclinh@samsung.com
